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	TRƯỜNG: …..
TỔ: …..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 
MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6

 PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

NĂM HỌC 2023-2024
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp 6: …..;      Số học sinh lớp 6: ….;         Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: … ;      Trình độ đào tạo: Cao đẳng: …       Đại học:…;      Trên đại học:… 

3. Thiết bị dạy học:(Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
Học kỳ I
1 tiết/tuần x 18 tuần = 18 tiết 

	Tuần
	Tiết
	Bài học/Chủ đề
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt
(ngắn gọn, cụ thể, phù hợp với đối tượng học sinh)
	Ghi chú

	
	Chương 1. Vì sao phải học lịch sử?
	

	1
	1
	Bài 1: Lịch sử và cuộc sống
	1
	Giới thiệu chương 1: Vì sao phải học lịch sử?
Mục 1. Lịch sử là gì?
- Nêu được khái niệm lịch sử và môn lịch sử.

- Hiểu được lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ
Mục 2. Vì sao phải học lịch sử?

- Giải thích được vì sao cần thiết phải học môn lịch sử.
	

	2
	2
	Bài 2: Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử
	1
	- Phân biệt được các nguồn sử liệu cơ bản: tư liệu gốc, truyền miệng, chữ viết, hiện vật...
- Trình bày được ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu trên.
	

	3
	3
	Bài 3: Thời gian trong lịch sử
	1
	- Nêu được một số khái niệm thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, trước công nguyên, sau công nguyên, âm lịch, dương lịch...); cách tính thời gian trong lịch sử:
- Biết cách đọc, ghi mốc thời gian trong lịch sử.
	

	
	Chương 2. Xã hội Nguyên thủy
	

	4
	4
	Bài 4: Nguồn gốc loài người
	1
	Giới thiệu chương 2: Xã hội nguyên thủy
Mục 1. Quá trinh tiến hóa từ Vượn thành người
- Giới thiệu được sơ lược qua trình tiến hóa từ vượn thành người trên Trái đất.
Mục 2. Những dấu tích của quá trình chuyển biến từ Vượn người thành người ở Đông Nam Á và Việt Nam

- Xác định được những dấu tích của người tối cổ ở Đông Nam Á và Việt Nam.
	

	5
	5
	Bài 5: Xã hội nguyên thủy
	1
	Mục 1. Các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thủy
- Mô tả được sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy.
- Nhận biết được vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thủy cũng như của con người và xã hội loài người.
Mục 2. Đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam

- Trình bày được những nét chính về đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội của con người thời nguyên thủy.
	

	6
	6
	Bài 6: Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy
	2
	Mục 1. Sự phát triển của kim loại và bước tiến của xã hội nguyên thủy

- Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại và vai trò của nó đối với sự chuyển biến từ xã  hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp.

- Giải thích được vì sao xã hội nguyên thủy tan rã.

- Mô tả được sự hình thành xã hội có giai cấp

- Mô tả và giải thích được sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thủy ở phương Đông.
	

	7
	7
	
	
	Mục 2. Sự tan rã của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam

- Nêu được một số nét cơ bản của quá trình tan rã của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam (qua các nền văn hóa khảo cổ: Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun).
	

	8
	8
	Ôn tập giữa kỳ I
	1
	- Ôn tập các kiến thức đã học ở chương 1,2
	

	9
	9
	Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ I
	1
	- Kiểm tra các kiến thức đã học, đánh giá HS giữa kỳ I
	

	
	Chương 3. Xã hội Cổ đại
	

	10
	10

	Bài 7: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
	2
	Giới thiệu chương 3. Xã hội cổ đại
Mục 1. Tặng phẩm của những dòng sông
- Nêu được tác động của điều kiện tự nhiên (dòng sông, đất đai) đối với sự hình thành nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà.
Mục 2. Hành trình lập quốc của người Ai Cập, Lưỡng Hà

- Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập và Lưỡng Hà.
	

	11
	11
	
	
	Mục 3. Những thành tựu văn hóa chủ yếu

- Kể tên được và nêu được những thành tựu văn hóa chủ yếu của Ai Cập, Lưỡng Hà.
	

	12
	12

	Bài 8: Ấn Độ cổ đại
	2
	Mục 1. Điều kiện tự nhiên

- Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn, sông Hằng ảnh hưởng đến sự hình thành của nền văn minh.
Mục 2. Chế độ xã hội ở Ấn Độ cổ đại
- Trình bày được những điểm chính về chế độ xã hội của người Ấn Độ thời cổ đại.
	

	13
	13
	
	
	Mục 3. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu

- Nhận biết được những thành tựu văn hóa tiêu biểu của người Ấn Độ thời cổ đại.
	

	14
	14
	Bài tập lịch sử
	1
	- Củng cố kiến thức đã học vận dụng làm các dạng bài tập lịch sử.
	

	15
	15
	Ôn tập học kỳ I
	1
	- Ôn tập kiến thức cơ bản từ bài 1 đến bài 8.
	

	16
	16
	Kiểm tra, đánh giá học kỳ I
	1
	- Kiểm tra các kiến thức đã học.
	

	17
	17

	Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ thứ VII
	2
	Mục 1. Điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại

- Giới thiệu được những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc thời cổ đại.

Mục 2. Nhà Tần thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc.

- Mô tả được sơ lược quá trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thủy Hoàng.
	

	18
	18
	
	
	Mục 3. Trung Quốc từ thời nhà Hán đến thời nhà Tùy (206 TCN – thế kỉ VII)

- Xây dựng được đường thời gian từ Hán, Nam - Bắc triều đến nhà Tùy.
Mục 4. Một số thành tựu nổi bật của văn minh Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

- Nêu được những thành tựu cơ bản của nền văn minh Trung Quốc thời cổ đại.
	

	18 tuần
	TỔNG:       18 TIẾT
	
	


Học kì II
2 tiết/tuần x 17 tiết = 34 tiết
	Tuần
	Tiết
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt
(ngắn gọn, cụ thể, phù hợp với đối tượng học sinh)
	Ghi chú

	19
	19

	Bài 10: Hi Lạp và La Mã cổ đại
	3
	Mục 1. Điều kiện tự nhiên

- Giới thiệu và nhận xét được tác động của điều kiện tự nhiên (hải cảng, biển đảo) đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh Hi Lạp và La Mã.
	

	
	20

	
	
	Mục 2. Nhà nước thành bang và nền dân chủ cổ đại ở Hi Lạp

- Trình bày dược tổ chức nhà nước thành bang ở Hi Lạp cổ đại.
Mục 3. Nhà nước đế chế La Mã cổ đại

- Trình bày dược tổ chức nhà nước đế chế ở La Mã.
	

	20
	21
	
	
	Mục 4. Một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hi Lạp, La Mã
- Nêu được một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hi Lạp và La Mã.
	

	
	Chương 4. Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp đầu công nguyên đến thế kỉ X
	

	
	22
	Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á
	1
	Giới thiệu chương 4: Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp đầu công nguyên đến thế kỉ X
Mục 1. Cái nôi của nền văn minh lúa nước
- Trình bày được sơ lược vị trí địa lý của khu vực Đông Nam Á
Mục 2. Quá trình hình thành các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

- Trình bày được quá trình xuất hiện và sự giao lưu thương mại của các quốc gia sơ kỳ ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ VII.
	

	21
	23
	Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)
	1
	Mục 1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến

- Nêu được sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á (từ thế kỷ VII đến thế kỷ X)
Mục 2. Hoạt động kinh tế ở các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X

- Phân tích được tác động chính của quá trình giao lưu thương mại ở các vương quốc phong kiến Đông Nam Á đến thế kỷ X.
	

	
	24

	Bài 13: Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X.
	2
	- Phân tích được những tác động chính của quá trình giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.

- Nêu được những biểu hiện của việc giao lưu, tiếp thu văn hóa với Trung Quốc, Ấn Độ của các quốc gia Đông Nam Á thể hiện qua các lĩnh vực chính: văn học, kiến trúc, điêu khắc…
	

	22
	25
	
	
	
	

	
	26
	Làm bài tập lịch sử

(phần Lịch sử thế giới)
	1
	- HS làm các dạng bài tập lịch sử về nội dung phần lịch sử thế giới đã học.
	

	
	Chương 5. Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X
	

	23
	27
	Bài 14: Nước Văn Lang - Âu Lạc
	3
	Giới thiệu chương 5: Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X.
Mục 1. Nhà nước đầu tiên của người Việt cổ
- Nêu được khoảng thời gian thành lập và xác định được phạm vi không gian, tổ chức nhà nước của nước Văn Lang.
	

	
	28

	
	
	Mục 2. Sự ra đời nước Âu Lạc

- Nêu được khoảng thời gian thành lập và xác định được phạm vi không gian, tổ chức nhà nước của nước Âu Lạc.
	

	24
	29
	
	
	Mục 3. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc

- Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc.
	

	
	30

	Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc
	2
	Mục 1. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc

- Nêu được một số chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc trong thời kỳ Bắc thuộc.
	

	25
	31
	
	
	Mục 2. Những chuyển biến kinh tế, xã hội trong thời kì Bắc thuộc

- Nhận biết được một số chuyển biến kinh tế và xã hội của người Việt cổ dưới ách cai trị, đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.
	

	
	32
	Làm bài tập lịch sử

	1
	- HS làm các dạng bài tập lịch sử về nội dung phần lịch sử Việt Nam đã học.
	

	26
	33
	Ôn tập giữa kỳ II
	1
	- HS ôn tập các kiến thức đã học ở nửa đầu học kì II
	

	
	34
	Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ II
	1
	- Kiểm tra, đánh giá HS về những nội dung đã học 
	

	27
	35

	Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X
	5
	- Lập được sơ đồ về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập thời kỳ Bắc thuộc trước thế kỷ X.
Mục 1. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

- Trình bày được nét chính nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
	

	
	36

	
	
	Mục 2. Khởi nghĩa Bà Triệu

- Trình bày được nét chính nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa khởi nghĩa Bà Triệu.
	

	28
	37

	
	
	Mục 3. Khởi nghĩa Lí Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân

- Trình bày được nét chính nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân ra đời.
	

	
	38

	
	
	Mục 4. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

- Trình bày được nét chính nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa khởi nghĩa Mai Thúc Loan.
	

	29
	39
	
	
	Mục 5. Khởi nghĩa Phùng Hưng

- Trình bày được nét chính nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa khởi nghĩa Phùng Hưng.
	

	
	40

	Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt
	2
	Mục 1. Sức sống của nền văn hóa bản địa

- Trình bày được những biểu hiện trong việc giữ gìn văn hóa của người Việt trong thời kỳ Bắc thuộc.
	

	30
	41
	
	
	Mục 2. Tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Hoa

- Nhận biết được sự phát triển văn hóa dân tộc trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Hoa trong thời kỳ Bắc thuộc.
	

	
	42

	Bài 18: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X
	2
	Mục 1. Họ Khúc và họ Dương dựng quyền tự chủ

- Trình bày những nét chính (nội dung, kết quả) về các cuộc vận động giành quyền tự chủ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của họ Khúc và họ Dương.
	

	31
	43
	
	
	Mục 2. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

- Mô tả được những nét chính chiến thắng Bạch Đằng năm 938 và những điểm độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền

- Nêu dược ý nghĩa lịch sử chiến thắng Bạch Đằng năm 938
	

	
	44
	Bài 19: Vương quốc Chăm-Pa từ thế kỉ II đến

thế kỉ X
	3
	Mục 1. Quá trình hình thành và bước đầu phát triển của Vương quốc Chăm-pa

- Mô tả được sự thành lập, quá trình phát triển của vương quốc Chăm-pa.
	

	32
	45

	
	
	Mục 2. Hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội

- Trình bày những nét chính về tổ chức xã hội và kinh tế của Chăm-pa.
	

	
	46
	
	
	Mục 3. Một số thành tựu văn hóa tiêu biểu

- Nhận biết một số thành tựu văn hóa của vương quốc Chăm-pa.
	

	33
	47
	Ôn tập học kỳ II
	1
	- HS ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã học ở học kỳ II
	

	
	48
	Kiểm tra, đánh giá học kỳ II
	1
	- Kiểm tra, đánh giá HS về những nội dung đã học ở học kỳ II
	

	34
	49

	Bài 20: Vương Quốc  Phù Nam
	3
	Mục 1. Sự hình thành, phát triển, suy vong của vương quốc Phù Nam

- Mô tả được sự thành lập, quá trình phát triển và suy vong của vương quốc Phù Nam xưa.
	

	
	50

	
	
	Mục 2. Hoạt động kinh tế và tổ chức xã hội

- Trình bày được nét chính về tổ chức xã hội và kinh tế của Phù Nam.
	

	35
	51
	
	
	Mục 3. Một số thành tựu văn hóa

- Nhận biết một số thành tựu văn hóa của vương quốc Phù Nam
	

	
	52
	Ôn tập tổng kết
	1
	- Ôn tập, hệ thống lại toàn bộ phần kiến thức đã học trong chương trình lịch sử 6.
	

	17 tuần
	TỔNG KÌ II: 34 TIẾT
	
	

	
	TỔNG CẢ NĂM: 52 TIẾT
	
	


	2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	Tiết 9
	Tuần 9
	-  Kiểm tra các kiến thức đã học, đánh giá HS giữa học kỳ I.
- Rèn kĩ năng làm bài trắc nghiệm, tự luận lịch sử
- Giáo dục tính tự giác, nghiêm túc khi làm bài.
	Bài viết trên giấy

(Trắc nghiệm + Tự luận)

	Cuối Học kỳ 1
	Tiết 16
	Tuần 16
	-  Kiểm tra các kiến thức đã học, đánh giá HS cuối học kỳ I.
- Giáo dục tính tự giác, nghiêm túc khi làm bài.
	Bài viết trên giấy

(Trắc nghiệm + Tự luận)

	Giữa Học kỳ 2
	Tiết 34
	Tuần 26
	-  Kiểm tra các kiến thức đã học, đánh giá HS giữa kỳ II.
- Rèn kĩ năng làm bài trắc nghiệm, tự luận lịch sử
- Giáo dục tính tự giác, nghiêm túc khi làm bài.
	Bài viết trên giấy

(Trắc nghiệm + Tự luận)

	Cuối Học kỳ 2
	Tiết 48
	Tuần 33
	-  Kiểm tra các kiến thức đã học, đánh giá HS cuối học kỳ II.
- Rèn kĩ năng làm bài trắc nghiệm, tự luận lịch sử
- Giáo dục tính tự giác, nghiêm túc khi làm bài.
	Bài viết trên giấy

(Trắc nghiệm + Tự luận)

	                     …….. , ngày…. tháng ….năm 2023
TỔ/ NHÓM TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	                        ………., ngày……tháng……năm 2023
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)


MỤC LỤC KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỔ CHUYÊN MÔN (đóng sau kế hoạch)
	Stt
	Nội dung
	Trang
	Ghi chú

	1
	I. Đặc điểm tình hình 

1. Số lớp

2. Tình hình đội ngũ

3. Thiết bị dạy học

4. Phòng bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/ sân chơi, bãi tập
	Trang …
	

	2
	II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình 

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 
	Trang … đến trang …
	

	
	
	Trang … đến trang …
	

	
	
	Trang …
	

	3
	Mục lục
	Trang …
	


